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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1048/QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25a: 

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng 

thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Quy định về chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và Quyết 

định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo 42/2016/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghi định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Trên cơ sở Tờ trình số 121/2019/TTr-MECCOM ngày 10/12/2019 của 

Công ty cổ phần Tư vấn và Thiết kế trang thiết bị y tế về việc phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị vật lý trị liệu - phục 

hồi chức năng (số hiệu gói thầu: 25a) thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng 

Tháp; nội dung Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 120/2019/TTr-

MECCOM ngày 10/12/2019 của Công ty Cổ phần tư vấn và thiết kế trang thiết 

bị y tế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 25a: gói thầu: 

Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng thuộc dự án 

Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thiết bị và 

hóa chất Việt Nam. Địa chỉ: Số 94 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, Quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội. 

2. Giá trị trúng thầu: 5.184.600.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ một trăm 

tám mươi bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn); Giá đã bao gồm thuế GTGT, 

chi phí vận chuyển lắp đặt và chuyển giao công nghệ. 
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(Phục lục danh mục đính kèm theo) 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). 

4. Loại hợp đồng: trọn gói. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế, 

Giám đốc Công ty liên doanh TNHH tư vấn y tế Mediconsult Việt Nam, Công 

ty Cổ phần tư vấn và thiết kế trang thiết bị y tế, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu 

thiết bị và hóa chất Việt Nam và các Đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Kho bạc; 

- Sở Tài chính; 

- Đăng website (Vũ); 

- Lưu: VT, KHTC (08 bản). 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lâm Thái Thuận 
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Phụ lục: DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu số 25a: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị vật lý trị liệu - phục hồi chức năng 

(Kèm theo Quyết định số: 1048/QĐ-SYT ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Sở Y tế Đồng Tháp) 

1 2 3 4 5 6 7 

STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

1 Bàn tập đa năng 2 Cái 

Model: PN37L01 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 

9.700.000 19.400.000 

2 Bồn tắm bỏng 1 Cái 

Model: BAB1000 - 01 

Hãng sản xuất: Arjo Huntleigh – Thụy Điển 

Nước sản xuất: Ba Lan (Châu Âu) 

450.000.000 450.000.000 

3 
Bồn thuỷ liệu điều trị toàn 

thân ≥ 350 lít 
2 Cái 

Model: Aquameden 

Hãng sản xuất: Meden Inmed 

Nước sản xuất: Ba Lan 
570.000.000 1.140.000.000 

4 Dụng cụ tập bàn tay  2 Cái 

Model: PN19 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
4.950.000 9.900.000 

5 Dụng cụ tập chèo thuyền 2 Cái 

Model: PN09 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
9.550.000 19.100.000 

6 Gương soi 1 Cái 

Model: PN02.0 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
5.000.000 5.000.000 

7 
Hệ thống kéo giãn cột sống cổ 

và lưng (có  giường) 
2 HT 

Model: BTL-1300Trac 

Hãng sản xuất: BTL 

Nước sản xuất: Châu Âu - Vương Quốc Anh 
216.100.000 432.200.000 

8 Khung kéo tạ 2 Cái 

Model: PN22 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 

4.950.000 9.900.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

9 Khung xoay khớp vai 2 Cái 

Model: PN05.0 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
2.970.000 5.940.000 

10 Máy điều trị điện từ trường 2 Cái 

Model: Tesla 2 (Code: TLS002) 

Hãng sản xuất: Ledspa 

Nước sản xuất: Ý 
180.000.000 360.000.000 

11 
Máy điều trị sóng cực ngắn 

(dạng xung và liên tục) 
2 Cái 

Model: HM 801(Type C) 

Hãng sản xuất: Hanil 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

340.000.000 680.000.000 

12 Máy điều trị sóng ngắn 5 Cái 

Model: HL-3100 

Hãng sản xuất: Shinjin 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 
212.500.000 1.062.500.000 

13 Máy điều trị tần số thấp 2 Cái 

Model: BTL-5620 Puls 

Hãng sản xuất: BTL 

Nước sản xuất: Châu Âu - Vương Quốc Anh 
90.000.000 180.000.000 

14 Máy nhiệt trị liệu 2 Cái 

Model: Cryo- Jet 

Hãng sản xuất: Hanil 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 
130.000.000 260.000.000 

15 Máy siêu âm điều trị 3 Cái 

Model: BTL-5720 Sono 

Hãng sản xuất: BTL 

Nước sản xuất: Châu Âu - Vương Quốc Anh 
150.000.000 450.000.000 

16 Tạ tay các loại 1kg tới 10kg 4 Bộ 

Model: MN-TA1-10 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
3.400.000 13.600.000 

17 Thang tường 1 Cái 

Model: PN27.0 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
3.480.000 3.480.000 
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1 2 3 4 5 6 7 

STT Tên hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm, Hãng 

sản xuất, Xuất xứ 

Đơn giá  

(bao gồm 

thuế GTGT) 

Thành tiền 

(VND) 

(Cột 4x6) 

18 Thanh song song 1 Cái 

Model: PN01 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
4.500.000 4.500.000 

19 Thùng nấu Parafin 2 Cái 

Model: PN39.1 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
4.500.000 9.000.000 

20 Xe đạp luyện tập gắng sức 4 Cái 

Model: PN13S 

Hãng sản xuất: PhaNa 

Nước sản xuất: Việt Nam 
17.520.000 70.080.000 

Tổng cộng giá hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 5.184.600.000 

 

(Bằng chữ: Năm tỷ một trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm ngàn đồng) 
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